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TT         

ĐƠN VỊ 

 

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TXCT 

 

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ 

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG 

NHÂN DÂN TỈNH 

ĐẠI BIỂU KHÁCH MỜI 

 

CÁN BỘ, CHUYÊN 

VIÊN PHỤC VỤ 

  Thời gian Địa điểm    

1. 
Thành phố 

Hà Tĩnh 

Sáng 18/6/2018 

Trung tâm Văn hóa 

thành phố (TXCT 

chuyên đề) 

ĐB Quốc hội: 

1. ĐB Vương Đình Huệ cùng 

các vị đại biểu QH tiếp xúc 

cử tri sáng ngày 18/6/2018 

trung tâm văn hóa thành phố, 

chiều ngày 18/6/2018 tại Đại 

học Hà Tĩnh (Có Chương 

trình riêng của Đoàn ĐBQH) 

Thường trực HĐND tỉnh: 

1. ĐB Nguyễn Thị Nữ Y 

ĐB HĐND tỉnh: 

1. ĐB Nguyễn Hồng Lĩnh 

2. ĐB Nguyễn Thị Nguyệt 

3. ĐB Lê Đình Sơn 

4. ĐB Nguyễn Xuân Lâm  

(Thích Quảng Nguyên) 

1. Đ/c Nguyễn Văn Tiến - TUV, 

Viện trưởng Viện KSND tỉnh. 

2. Đ/c Hoàng Văn Quảng - TUV, 

Giám đốc sở Công Thương. 

3. Đ/c Nguyễn Văn Tình - Phó 

Giám đốc sở Xây dựng. 

4. Đ/c Lê Văn Lượng - PGĐ sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

(Chú ý: ĐB khách mời chỉ tham dự 

tiếp xúc cử tri vào sáng ngày 

18/6/18 tại Trung tâm văn hóa 

thành phố và chiều ngày 21/6/18 tại 

Tổ dân phố 2, phường Hà Huy Tập) 

 

1. Đ/c Trần Tuấn Nghĩa 

(Tổ trưởng) 

2. Đ/c Phạm Nghĩa 

3. Đ/c Trương Quang Đức 

SĐT: 0934477299 

4. Đ/c Nguyễn Thị X. Hoa 

5. Đ/c  Vũ Thành Hưng  

6. Lái xe: Đ/c Từ, Đ/c 

Thủy, Đ/c Phúc 

Chiều 18/6/2018 Đại học Hà Tĩnh 

Chiều 21/6/2018 
Nhà văn hóa TDP 2, 

phường Hà Huy Tập 

Chiều 21/6/2018 

(Sau khi TXCT) 

Tổ ĐB HĐND tỉnh 

làm việc với TP 
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TT         

ĐƠN VỊ 

 

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TXCT 

 

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ 

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG 

NHÂN DÂN TỈNH 

ĐẠI BIỂU KHÁCH MỜI 

 

CÁN BỘ, CHUYÊN 

VIÊN PHỤC VỤ 

  Thời gian Địa điểm    

5. ĐB Nguyễn Đình Thọ 

2. 
Thị xã 

 Hồng Lĩnh 

Sáng 18/6/2018 
Tổ dân phố 3, phường 

Nam Hồng 

ĐB HĐND tỉnh: 

1. ĐB Nguyễn Văn Hổ 

2. ĐB Đào Thị Anh Nga 

3. ĐB Hoàng Trung Dũng 

 

1. Đ/c Hoàng Đình Hà - TUV, Phó 

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

2. Đ/c Nguyễn Trọng Sơn - TUV, 

Giám đốc sở Tài Chính 

3. Đ/c Trần Hậu Thành - Phó Giám 

đốc sở Xây dựng. 

4. Đ/c Phan Thanh Biển - Phó 

Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư. 

1.Đ/c Trần Đình Tuấn 

( Tổ trưởng) 

2. Đ/c Hoàng Văn Nam 

SĐT: 0982.467.535 

3. Lái xe: Đ/c Dũng 

 

Chiều 18/6/2018 

Hội trường UBND thị 

xã Hồng Lĩnh (TXCT 

chuyên đề) 

Chiều 18/6/2018 

(Sau khi TXCT) 

Tổ ĐB HĐND tỉnh 

làm việc với thị xã 

3. Vũ Quang 

Sáng 18/6/2018 

Hội trường UBND 

huyện (TXCT chuyên 

đề) 

ĐB HĐND tỉnh: 

1. ĐB Trịnh Văn Ngọc 

2. ĐB Đỗ Khoa Văn 

3. ĐB Nguyễn Trí Lạc 

 

1. Đ/c Từ Văn Diện - UVBTV Tỉnh 

ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. 

2. Đ/c Nguyễn Thanh Liêm - Phó 

Giám đốc Công an tỉnh. 

3. Đ/c Nguyễn Bá Đức - PGĐ sở 

Nông nghiệp và PT nông thôn. 

4. Đ/c Đặng Văn Tính - Phó 

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. 

1. Đ/c Đặng Thế Anh 

(Tổ trưởng) 

SĐT: 0913.936.186 

2. Đ/c Lưu Văn Thành 

3. Lái xe: Đ/c Thế Anh Chiều 18/6/2018 
Hội quán thôn Cao 

Phong, xã Đức Lĩnh 

Chiều 18/6/2018 

(Sau khi TXCT) 

Tổ ĐB HĐND tỉnh 

làm việc với huyện 

4. Hương Khê 

Sáng 19/6/2018 
UBND huyện (TXCT 

chuyên đề) 

ĐB Quốc hội: 

1. ĐB Nguyễn Văn Sơn tiếp 

xúc vào sáng ngày 19/6/18 tại 

UBND huyện. 

ĐB HĐND tỉnh: 

1. ĐB Lê Ngọc Huấn 

2. ĐB Nguyễn Thị Việt Hà 

3. ĐB Đặng Ngọc Sơn 

1. Đ/c Nguyễn Thị Hà Tân - TUV, 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TU. 

3. Đ/c Lê Trần Sáng - PGĐ sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

3. Đ/c Trần Thái Sơn – Phó Giám 

đốc sở Y tế. 

4. Đ/c Trần Trung Thành - Phó Chủ 

tịch Hội nông dân tỉnh. 

1. Đ/c Phạm Nghĩa 

2. Đ/c Bùi Thị Hồng Sâm 

( Tổ trưởng) 

SĐT: 0945235666 

3. Đ/c Đặng Thị Quỳnh 

4. Lái xe: Đ/c Dũng, Đ/c 

Thủy 

Chiều 19/6/2018 UBND xã Hòa Hải 

Chiều 19/6/2018 

(Sau khi TXCT) 

Tổ ĐB HĐND tỉnh 

làm việc với huyện 
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TT         

ĐƠN VỊ 

 

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TXCT 

 

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ 

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG 

NHÂN DÂN TỈNH 

ĐẠI BIỂU KHÁCH MỜI 

 

CÁN BỘ, CHUYÊN 

VIÊN PHỤC VỤ 

  Thời gian Địa điểm    

3. ĐB Nguyễn Thế Hoàn 

 

5. Cẩm Xuyên 

Sáng 19/6/2018 

Tổ dân phố 14, TT 

Cẩm Xuyên (TXCT 

chuyên đề) 

ĐB Quốc hội: 

1. ĐB Trần Đình Gia 

2. ĐB Trần Anh Tuấn 

Tiếp xúc cử tri vào sáng ngày 

19/6/2018 tại TDP 14, thị trấn 

Cẩm Xuyên. 

ĐB HĐND tỉnh: 

1. ĐB Đặng Quốc Cương 

2. ĐB Đoàn Đình Anh 

3. ĐB Bùi Xuân Thập 

4. ĐB Nguyễn Thị Nhuần 

5. ĐB Lê Thị Quỳnh Hoa 

1. Đ/c Phan Cao Thanh - UVBTV, 

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. 

2. Đ/c Nguyễn Văn Thanh - TUV, 

Phó Trưởng Ban Nội chính TU. 

3. Đ/c Hà Thị Việt Ánh - Phó Bí 

thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp. 

4. Đ/c Nguyễn Việt Thắng - Phó 

Giám đốc sở Giao thông vận tải. 

1. Đ/c Đặng Thế Anh 

 (Tổ trưởng) 

SĐT: 0983070403 

2. Đ/c Lê T Huyền Trang 

3. Đ/c Vũ Thành Hưng 

4. Lái xe: Đ/c Thế Anh, lái 

xe Quốc hội. 

 

Chiều 19/6/2018 Thôn 4, xã Cẩm Lĩnh 

Sáng 20/6/2018 
Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao huyện     

Chiều 20/6/2018 
Tổ ĐB HĐND tỉnh 

làm việc với huyện 

6. Can Lộc 

Sáng 20/6/2018 

Thôn Trung Long, xã 

Trung Lộc 

ĐB Quốc hội: 

1. ĐB Đặng Quốc Khánh 

2. ĐB Lê Anh Tuấn 

Tiếp xúc cử tri vào sáng 

20/6/18 tại  Thôn Trung 

Long, xã Trung Lộc; chiều 

20/6/18 tại UBND huyện. 

ĐB HĐND tỉnh: 

1. ĐB Bùi Nhân Sâm 

2. ĐB Nguyễn Thị Thúy Nga 

3. ĐB Đặng Quốc Khánh 

4. ĐB Võ Hồng Hải 

5. ĐB Nguyễn Hữu Thông 

1. Đ/c Lương Phan Kỳ - TUV, 

Giám đốc sở Giao thông Vận Tải 

2. Đ/c Dương Thị Hằng - TUV, 

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 

3. Đ/c Lê Toàn Thắng - Phó Chánh 

Thanh tra tỉnh. 

4. Đ/c Trần Xuân Dâng – Phó Giám 

đốc sở Y tế 

5. Đ/c Hà Tiến Lam - Phó Trưởng 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

1. Đ/c Phạm Nghĩa 

2. Đ/c Trần Tuấn Nghĩa 

(Tổ trưởng) 

3. Đ/c Trương Thị Liên 

SĐT: 0948.139.488 

4. Đ/c Lưu Văn Thành 

5. Lái xe: Đ/c Hoàng, Đ/c 

Hùng, lái xe Quốc hội 

 

Thôn Thượng Sơn, xã 

Sơn Lộc 

Chiều 20/6/2018 
HT UBND huyện 

(TXCT chuyên đề) 

Chiều 20/6/2018 

(Sau khi TXCT) 

Tổ ĐB HĐND tỉnh 

làm việc với huyện 
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ĐƠN VỊ 

 

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TXCT 

 

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ 

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG 

NHÂN DÂN TỈNH 
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  Thời gian Địa điểm    

7. Lộc Hà 

Sáng 20/6/2018 UBND xã Tân Lộc ĐB HĐND tỉnh: 

1. ĐB Trương Thanh  Huyền 

2. ĐB Nguyễn Huy Hùng 

3. ĐB Trần Tú Anh 

4. ĐB Nguyễn Minh Đức 

1. Đ/c Trần Văn Sơn - UVBTV TU, 

Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh. 

2. Đ/c Nghiêm Sỹ Đống - TUV, 

Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh. 

3. Đ/c Lưu Văn Minh - Giám đốc 

Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh. 

4. Đ/c Lê Thị Mai Hoa - Phó GĐ sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội. 

1. Đ/c Phan Trung Kiên 

( Tổ trưởng) 

SĐT: 0945235666 

2. Đ/c Nguyễn Thị X Hoa 

 

Chiều 20/6/2018 
UBND huyện (TXCT 

chuyên đề) 

Chiều 20/6/2018 

(Sau khi TXCT) 

Tổ ĐB HĐND tỉnh 

làm việc với huyện 

8. Nghi Xuân 

Sáng 20/6/2018 

Thôn Hồng Lam, xã 

Tiên Điền 

ĐB Quốc hội: 

1. ĐB Nguyễn Văn Sơn tiếp 

xúc cử tri vào sáng 20/6/18 

tại Thôn Hồng Lam, xã Tiên 

Điền; chiều 20/6/18 tại Thôn 

Nam Sơn, xã Cương Gián. 

ĐB HĐND tỉnh: 

1. ĐB Trần Báu Hà 

2. ĐB Nguyễn Trọng Nhiệu 

3. ĐB Trần Trung Dũng 

4. ĐB Nguyễn Thị Nhi 

1. Đ/c Hà Văn Thạch - UVBTV, 

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

2. Đ/c Lê Đức Nhân - Phó Giám 

đốc sở Nông nghiệp và PTNT. 

3. Đ/c Nguyễn Thanh Điện - Phó 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh 

4. Đ/c Nguyễn Đình Long - Phó 

Cục Trưởng Cục Hải quan. 

1. Đ/c Nguyễn Việt Dũng  

(Tổ trưởng) 

SĐT: 0936.665.886 

2. Đ/c Hoàng Văn Nam 

3. Đ/c Vũ Thành Hưng 

4. Lái xe: Đ/c Dũng, Đ/c 

Thủy 

Tổ dân phố 7, thị trấn 

Xuân An 

Chiều 20/6/2018 

Thôn Nam Sơn, xã 

Cương Gián 

UBND xã Xuân Đan 

Chiều 20/6/2018 

(Sau khi TXCT) 

Tổ ĐB HĐND tỉnh 

làm việc với huyện 

9. Đức Thọ 

Sáng 20/6/2018 
Thôn Ngoại Xuân, xã 

Đức Dũng 

ĐB Quốc hội: 

1. ĐB Bùi Thị Quỳnh Thơ 

tiếp xúc cử tri vào sáng 

20/6/18 tại thôn Ngoại Xuân, 

xã Đức Dũng. 

ĐB HĐND tỉnh: 

1. ĐB Nguyễn Văn Việt 

2. ĐB Trần Viết Hậu 

1. Đ/c Nguyễn Văn Thắng - Chánh 

án Tòa án nhân dân tỉnh. 

2. Đ/c Hồ Huy Thành – Giám đốc 

sở Tài nguyên và Môi trường. 

3. Đ/c Nguyễn Thị Diên – Giám 

đốc CN Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

1. Đ/c Trần Đình Tuấn 

(Tổ trưởng) 

2. Đ/c Lê Ngọc Hà 

SĐT: 0913.368.996 

3. Lái xe: Đ/c Từ, Đ/c 

Phúc. 

Chiều 20/6/2018 

Thôn Đại Nghĩa, xã 

Đức Yên (TXCT 

chuyên đề) 

Chiều 20/6/2018 

(Sau khi TXCT) 

Tổ ĐB HĐND tỉnh 

làm việc với huyện 
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  Thời gian Địa điểm    

3. ĐB Nguyễn Thị Gái 

4. ĐB Cù Thị Bích Ngọc 

4. Đ/c Nguyễn Văn Dũng - PGĐ sở 

Công Thương. 

10. Hương Sơn 

Sáng 20/6/2018 UBND xã Sơn Hồng ĐB Quốc hội: 

1. ĐB Bùi Thị Quỳnh Thơ 

tiếp xúc cử tri vào chiều 

20/6/18 tại UBND huyện. 

ĐB HĐND tỉnh: 

1. ĐB Võ Văn Phúc 

2. ĐB Trần Ngọc Thanh 

3. ĐB Đinh Nho Hậu 

4. ĐB Đặng Quốc Vinh 

5. ĐB Nguyễn Thị Thu 

Hương 

1. Đ/c Trần Thế Dũng - TUV, Bí 

thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. 

2. Đ/c Lê Ngọc Châu - TUV, Giám 

đốc sở Y tế. 

3. Đ/c Nguyễn Văn Cường - Cục 

Trưởng Cục THADS tỉnh. 

4. Đ/c Hồ Văn Minh - Giám đốc sở 

Ngoại vụ. 

1. Đ/c Bùi Thị Hồng Sâm 

(Tổ trưởng) 

SĐT: 0983070403 

2. Đ/c Đặng Thị Quỳnh 

3. Lái xe: Đ/c Phúc 

Chiều 20/6/2018 
HT UBND huyện 

(TXCT chuyên đề) 

Chiều 20/6/2018 

(Sau khi TXCT) 

Tổ ĐB HĐND tỉnh 

làm việc với huyện 

11. 
Huyện 

Kỳ Anh 

Sáng 21/6/2018 UBND xã Kỳ Giang ĐB Quốc hội: 

1. ĐB Trần Đình Gia 

2. ĐB Lê Anh Tuấn 

Tiếp xúc cử tri vào sáng ngày 

21/6/18 tại xã Kỳ Giang. 

ĐB HĐND tỉnh: 

1. ĐB Nguyễn Văn Danh 

2. ĐB Trần Văn Kỳ 

3. ĐB Lê Văn Sao 

4. ĐB Nguyễn Thị Bích Sơn 

1. Đ/c Đinh Quốc Thị - TUV, Hiệu 

trưởng Trường Chính trị Trần Phú. 

2. Đ/c Nguyễn Việt Hùng – Phó 

Giám đốc sở Xây dựng. 

3. Đ/c Nguyễn Văn Hạnh - PGĐ sở 

Văn hóa , Thể thao và Du lịch. 

4. Đ/c Hoàng Văn Sơn - Phó Giám 

đốc sở Kế hoạch và Đầu tư. 

1. Đ/c Lê Ngọc Hà 

(Tổ trưởng) 

SĐT: 0912070574 

2. Đ/c Nguyễn Việt Dũng 

3. Lái xe: Đ/c Dũng, lái xe 

Quốc hội. 

Chiều 21/6/2018 
UBND xã Kỳ Tây 

(TXCT chuyên đề) 

Chiều 21/6/2018 

(Sau khi TXCT) 

Tổ ĐB HĐND tỉnh 

làm việc với huyện 

12.  Thạch Hà Sáng 22/6/2018 

Thôn Trung Trinh, xã 

Việt Xuyên 

ĐB Quốc hội: 

1. ĐB Nguyễn Văn Sơn 

2. ĐB Bùi Thị Quỳnh Thơ 

Tiếp xúc cử tri vào sáng 

1. Đ/c Hoàng Văn Minh - Giám đốc 

Bảo hiểm Xã hội tỉnh. 

2. Đ/c Phan Trọng Bình - Phó Giám 

đốc sở Khoa học và Công nghệ. 

1. Đ/c Phạm Nghĩa 

2. Đ/c Phan Trung Kiên 

( Tổ trưởng) 

SĐT: 0945235666 
Thôn Tiền Thượng, xã 

Thạch Lâm 
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Chiều 22/6/2018 

Trung tâm văn hóa 

huyện (TXCT chuyên 

đề) 

22/6/18 tại thôn Trung Trinh, 

xã Việt Xuyên; chiều 22/6/18 

tại UBND huyện. 

ĐB HĐND tỉnh: 

1. ĐB Trần Việt Hà 

2. ĐB Phan Thị Tố Hoa 

3. ĐB Nguyễn Thị Nữ Y 

4. ĐB Trần Nhật Tân 

5. ĐB Trần Hậu Tám  

3. Đ/c Nguyễn Viết Đồng - Phó 

Giám đốc sở Y tế 

4. Đ/c Nguyễn Tiến Dũng - PGĐ 

Kho bạc Nhà nước tỉnh. 

3. Đ/c Lưu Thành 

4. Lái xe: Đ/c Thái, Đ/c 

Thủy 

Chiều 22/6/2018 

(Sau khi TXCT) 

Tổ ĐB HĐND tỉnh 

làm việc với huyện 

13. 
Thị xã  

Kỳ Anh 

Sáng 22/6/2018 

Ủy ban nhân dân 

phường Kỳ Trinh 

(TXCT chuyên đề) 

ĐB Quốc hội: 

1. ĐB Trần Đình Gia tiếp xúc 

cử tri vào chiều 22/6/18 tại xã 

Kỳ Liên. 

ĐB HĐND tỉnh: 

1. ĐB Nguyễn Quốc Hà 

2. ĐB Đặng Văn Thành 

3. ĐB Dương Tất Thắng 

4. ĐB Hà Văn Hùng 

1. Đ/c Trần Xuân Tiến - Giám đốc 

sở Xây Dựng. 

2. Đ/c Dương Hồng Lĩnh - Phó Cục 

Trưởng Cục thuế tỉnh 

3. Đ/c Phan Lam Sơn - Phó Giám 

đốc sở Tài nguyên và Môi trường. 

4. Đ/c Văn Đình Minh - Phó Giám 

đốc sở Tư Pháp. 

1. Trương Quang Đức 

(Tổ trưởng) 

SĐT: 0934477299 

2. Đ/c Trương Thị Liên 

3. Đ/c Vũ Thành Hưng 

4. Lái xe: Đ/c Từ 
Chiều 22/6/2018 

Ủy ban nhân dân 

phường Kỳ Liên 

Chiều 22/6/2018 

(Sau khi TXCT) 

Tổ ĐB HĐND tỉnh 

làm việc với huyện 

    

  Thời gian làm việc: 

  - Buổi sáng:  Từ 7h30 đến 11h30. 

  - Buổi chiều:  Từ 14h00 đến 17h30.   

 - Yêu cầu các đồng chí cán bộ, chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh được 

phân công phục vụ tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, liên hệ với các đại biểu để báo cáo chương trình, thời gian, địa điểm tiếp 

xúc cử tri và các điều kiện đảm bảo khác. 


